Trường Tiểu học Hòa Lợi                                      Thứ ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020
Họ và tên học sinh: .........................................               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp: ..............                                                             MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

I. Đọc thầm bài văn sau:
Những người bạn tốt (Tiếng Việt 5 tập 1 trang 64)
Dựa vào nội  dung  bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1. Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? 
	A. Vì ông đánh rơi đàn.
	B. Vì bọn cướp đòi giết ông. 

	C. Đánh nhau với thủy thủ.
	D. Vì bọn cướp xô ông xuống.



Câu 2. Trong câu: “Đúng lúc đó,  A-ri-ôn bước ra.” Bộ phận nào là chủ ngữ? 
A. Bước ra.	             B. A-ri-ôn.	             C. Đúng lúc đó.	                D. Lúc đó.

Câu 3.  Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thủy thủ đối với nghệ sĩ ………………………………………………………………………….……….………..
………………………………………………………………………..……….………….

Câu 4. Từ đồng nghĩa với từ “bao la” là: 
A. lim dim                B. bát ngát                C. trùng điệp             D. nho nhỏ 


Câu 5. Các từ in đậm trong câu “Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất.” Thuộc những từ loại gì ?
Từ mặt trời thuộc từ loại:                                                 Từ tuôn thuộc từ loại:
a.  Danh từ                                                                         a.  Danh từ
b.  Động từ                                                                         b.  Động từ
c.  Tính từ                                                                           c.  Tính từ
Từ vàng rực thuộc từ loại:
a.  Danh từ
b.  Động từ
c.  Tính từ

[bookmark: _GoBack]Câu 6. Đặt 1 câu ghép với cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân kết quả      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………….

Câu 7. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Buổi sáng, ngoài cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ
Trạng ngữ là:.......................................................................................................................
Chủ ngữ là:..........................................................................................................................
Vị ngữ là:............................................................................................................................
Trường Tiểu học Hòa Lợi                                     Thứ ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020
Họ và tên học sinh: ................................                         BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp: ..............                                                                   MÔN: TOÁN – LỚP 5

   Bài 1. Chữ số 5 trong số 123,456 thuộc hàng:
A . Hàng đơn vị	  B . Hàng phần mười	 C. Hàng chục	 D. Hàng phần trăm

  Bài 2. Phân số [image: ] viết dưới dạng số thập phân là:
    A . 20,17		       B . 201,7                          C. 2,017                 D. 2017

 Bài 3. Tỉ số phần trăm của 13,5 và 9  là:  
     A. 15 %                    B. 13,5 %                        C. 150 %                 D. 135%

  Bài 4. Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 1,7m thì cân nặng là:  
     A. 13kg                    B. 22,1kg                        C. 2,21kg                D. 221kg

 Bài 5.  Đặt tính rồi tính:
82,89 + 129,76		 91,24 – 3,456	   	 69,8 x 7,8		      437,76 : 9,6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 6.   Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 43,5m; chiều rộng bằng [image: ] chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………
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